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2013-2015 Dược học

Dược

Khóa học: Ngành ĐT:

Lớp học:Sơ cấp

Chuyên ngành: Dược tá vừa làm vừa họcKhoa:

Dược tá VLVH.19BBậc đào tạo:

TBC TKNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã sinh viênSTT
XHTNTBC XHTHNNLTTH

Kết quả tốt nghiệpMôn thi tốt nghiệp

Khá7.58.57.57.4Cai Lậy, Tiền Giang16/05/1993AnhĐặng Thị Lan333130421

Khá7.36.57.07.3Chợ Gạo, Tiền Giang24/03/1985DiệuHuỳnh Thị Ngọc333130452

Khá7.16.06.07.1Cai Lậy, Tiền Giang1978DungLê Thị333130473

Khá7.56.56.57.4Tân Phước, Tiền Giang10/01/1989DươngTô Thùy333130494

Khá7.27.06.07.3Chợ Gao, Tiền Giang12/11/1986HươngTrần Thị Mỹ333130505

Khá7.77.56.57.6Cai Lậy, Tiền Giang18/07/1990HuỳnhTrần Kim333130526

Khá7.26.07.07.0Cai Lậy, Tiền Giang15/01/1986KhoaHuỳnh Đăng333130537

Trung bình khá6.76.06.06.8Chợ Gạo, Tiền Giang15/05/1991LệTrần Thị Mỹ333130548

Giỏi8.19.08.08.0Cai Lậy, Tiền Giang1988LiểmVõ Thị333130559

Khá7.15.06.57.1Cái Bè, Tiền Giang16/09/1987MaiNguyễn Thị Tuyết3331305810

Khá7.57.06.57.4Mỹ Tho, Tiền Giang31/12/1992MinhNguyễn Thị Phương3331305911

Giỏi8.28.57.58.3Cai Lậy, Tiền Giang20/11/1977MộngPhạm Thị3331306012

Khá7.05.56.57.1Chợ Gạo, Tiền Giang12/06/1986NghĩaLưu Trọng3331306113

Khá7.98.57.07.8Krông Nô, Đăk Nông24/11/1992NgoanNguyễn Thị3331306214

Trung bình khá6.76.56.56.8Châu Thành, Tiền Giang10/06/1958NhungNguyễn Thị3331306415

Khá7.57.57.57.3Châu Thành, Long An08/07/1981PhượngNguyễn Thị Kim3331306716

Khá7.86.07.07.9Mỹ Tho, Tiền Giang08/03/1982PhượngNguyễn Thị Kim3331306817



TBC TKNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã sinh viênSTT
XHTNTBC XHTHNNLTTH

Kết quả tốt nghiệpMôn thi tốt nghiệp

Khá7.58.07.57.3Cái Bè, Tiền Giang12/06/1986PhượngCao Thị Mỹ3331306918

Khá7.68.07.57.7Gò Công Đông, Tiền Giang19/09/1985ThanhHuỳnh Công3331307019

Khá7.47.07.07.2Gò Công, Tiền Giang18/03/1981ThànhHồ Thị Kim3331307120

Khá7.98.57.57.5Châu Thành, Tiền Giang30/01/1987ThiNguyễn Bảo Anh3331307221

Khá7.08.08.06.9Gò Công Tây, Tiền Giang10/10/1980ThiệnTrương Hoàng3331307322

Trung bình khá6.85.05.57.0Hà Nội20/07/1961ThủyPhạm Thị3331307423

Khá7.56.07.07.2Gò Công Đông, Tiền Giang09/11/1984TúLê Cẩm3331307824

Khá7.15.56.56.9Cai Lậy, Tiền Giang20/03/1993TươiCao Thị3331307925

Khá7.37.07.07.2TX. Gò Công, Tiền Giang31/12/1964TuyếnNguyễn Thị Kim3331308026

Khá7.56.56.57.5Cai Lậy, Tiền Giang15/10/1989VạnTrần Thị3331308127

Khá7.98.08.07.6Cai Lậy, Tiền Giang16/01/1989XiếmLê Thị Hồng3331308228

Giỏi8.17.58.08.1Chợ Gạo, Tiền Giang09/12/1971YếnNguyễn Thị Bạch3331308329

Tổng cộng danh sách này có:

PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH HIỆU TRƯỞNG

29

Tiền Giang, ngày 29 tháng 05 năm 2015

Đánh giá tỷ lệ theo xếp loại tốt nghiệp

79.31%23Khá

0.00%0TB10.34%3Giỏi

10.34%3TB Khá0.00%0Xuất sắc

Tỉ lệSLXếp loạiTỉ lệSLXếp loại

học sinh.

* Xét và công nhận tốt nghiệp theo qui chế 14.

LÊ MINH ĐỨC

(Đã ký)

NGUYỄN HÙNG VĨ

(Đã ký)


